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BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH
[bookmark: chuong_pl_3_2_name_name]Xét tặng danh hiệu “Thôn, buôn văn hóa” năm 2025 và lấy ý kiến người dân trên địa bàn xã Ea Súp
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;
Căn cứ Hướng dẫn số 169/VHCS-NSVH ngày 12/3/2024 của Cục văn hóa cơ sở về việc  hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của UBND xã về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, buôn văn hóa” năm 2025 của Hội đồng thi đua – Khen thưởng xã Ea Súp ngày 8/11/2025.  Ủy ban nhân dân xã Ea Súp đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, buôn văn hóa” năm 2025, với các thôn, buôn sau:
	Stt
	Thôn/buôn
	Đề nghị 
xét thôn, buôn 
văn hóa
	Chi tiết tiêu chuẩn đạt tại
phụ lục II (QĐ số  39/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh)
	Tỷ lệ %

	1
	Thôn 1 Ea Súp
	x
	33/43
	76,7%

	2
	Thôn 2 Ea Súp
	x
	41/43
	95,3%

	3
	Thôn 3 Ea Súp
	x
	40/43
	93%

	4
	Thôn 4 Ea Súp
	x
	37/43
	86%

	5
	Thôn 5 Ea Súp
	x
	40/43
	93%

	6
	Thôn 6 Ea Súp
	x
	37/43
	86%

	7
	Thôn 8 Ea Súp
	x
	35/43
	81,39%

	8
	Thôn 9 Ea Súp
	x
	40/43
	93%

	9
	Buôn A1
	x
	39/43
	90,6%

	10
	Thôn Hòa Bình
	x
	35/43
	83,7%

	11
	Thôn Thắng Lợi
	x
	39/43
	90,6%

	12
	Thôn 2 Ea Lê
	x
	36/43
	83,7%

	13
	Thôn 3 Ea Lê
	x
	38/43
	88,3%

	14
	Thôn 4 Ea Lê
	x
	40/43
	93%

	15
	Thôn 5 Ea Lê
	x
	40/43
	93%

	16
	Thôn 6 Ea Lê
	x
	36/43
	83,7%

	17
	Thôn 7 Ea Lê
	x
	36/43
	83,7%

	18
	Thôn 8 Ea Lê
	x
	35/43
	81,3%

	19
	Thôn 9 Ea Lê
	x
	40/43
	93%

	20
	Thôn 10 Ea Lê
	x
	32/43
	74%

	21
	Thôn 11 Ea Lê
	x
	31/43
	72,1%

	22
	Thôn 12 Ea Lê
	x
	39/43
	90,6%

	23
	Thôn 13 Ea Lê
	x
	38/43
	88,3%

	24
	Thôn 14 Ea Lê
	x
	38/43
	88,3%

	25
	Thôn 15 Ea Lê
	x
	36/43
	83,7%

	26
	Thôn 16 Ea Lê
	x
	34/43
	83,7%

	27
	Thôn 17 Ea Lê
	x
	37/43
	86%

	28
	Thôn 18 Ea Lê
	x
	39/43
	90,6%

	29
	Thôn 19 Ea Lê
	x
	34/43
	83,7%

	30
	Thôn 1 Cư M'Lan
	x
	38/43
	88,3%

	31
	Thôn 2 Cư M'Lan
	x
	38/43
	88,3%

	32
	Thôn 4 Cư M'Lan
	x
	40/43
	93%

	33
	Thôn 5 Cư M'Lan
	x
	36/43
	83,7%

	Tổng cộng 33/46 thôn, buôn đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Thôn, buôn văn hóa” năm 2025
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